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STT Tên vật tư hàng hóa Đơn vị tính Số lượng  Đơn giá (VNĐ)  VAT  Thành tiền (VNĐ)  Yêu cầu kỹ thuật 

1 Tủ Hồ sơ an toàn cái 10            -                           

Tủ sắt an toàn The One, model TU09K3E. Tủ sắt thép dày sơn tĩnh điện màu cafe - 
trắng. Tủ gồm 3 khoang, khoang phải có 3 đợt di động, cánh lắp khóa điện tử, 2 khoang 
trái mỗi khoang có 1 đợt di động, cánh lắp khóa locker và tay nắm mạ. Kích thước 1350 
x450x1830 (mm) 

2 Bàn làm việc (140mm x 60mm) cái 6               -                           

Bàn làm việc Nội thất Fami, model CP1400HR(L). Kích thước: 140 x60 (mm). Mặt bàn 
phủ Laminate HP Hàn Quốc chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước. Hồi, hậu 
bàn phủ Vinyl Hàn Quốc hoặc MFC. Có 2 lỗ chạy dây trên mặt bàn. Cạnh bàn dán gờ 
(chão)
Sử dụng giá đỡ mặt bàn nối giữa mặt và hồi bàn. 

3 Bàn làm việc (180mm x 70mm) cái 6               -                           

Bàn làm việc Nội thất Fami, model CP1800HR(L). Kích thước: 180 x70 (mm). Mặt bàn 
phủ Laminate HP Hàn Quốc chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước. Hồi, hậu 
bàn phủ Vinyl Hàn Quốc hoặc MFC. Có 2 lỗ chạy dây trên mặt bàn. Cạnh bàn dán gờ 
(chão)
Sử dụng giá đỡ mặt bàn nối giữa mặt và hồi bàn. 

4 Ghế ngồi làm việc cái 6               -                           

Ghế ngồi hãng Sihoo Doro S300 – Công thái học. Thông số kỹ thuật
 •Màu sắc: trắng hoặc đen xám
 •Chất liệu vải: Lưới Velvet 
 •Khung lưng: PA + chất liệu sợi
 •Ghế ngồi: PA + chất liệu sợi
 •Tay ghế: 6D liên kết
 •Bánh xe ghế: Bánh PU đen
 •Cơ cấu: Cơ cấu liên kết loại shrapnel
 •Chân ghế: Chân ghế nhôm 350
 •Thanh áp suất không khí: Thanh mạ kẽm 85-4 (bốn cấp độ)

5 Bàn họp (2.500xm x 1.500cm) cái 1               -                           
Bàn họp The One, Model CT2512H5-XP.  Mặt bàn hình chữ nhật. Chân bàn ghép hộp 
trang trí khác màu. 

6 Ghế gập hội trường cái 8               -                           
Ghế gập hội trường The One, model GL402XM.  Ghế hội thảo, khung tựa nhựa bọc vải 
lưới. Ghế có thể gấp gọn và xếp lồng lại với nhau theo hàng. Chân thép mạ có bánh xe 
di chuyển. 

Tổng -                    

Nơi giao hàng: tại Hà Nội
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